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BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-ĐHLHN Hà Nội, ngày     tháng    năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024” 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
Căn cứ Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính

phủ về việc thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật Hà
Nội); 

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại
học Luật Hà Nội; 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục Đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học,
thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 
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Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao
đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 
2024”. 

Điều 2. Đề án tuyển sinh có thể được điều chỉnh theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo hoặc căn cứ vào tình hình tuyển sinh thực tế. 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trưởng các đơn vị có liên quan và thành 
viên Hội đồng tuyển sinh năm 2024 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (để t/h); 
- Bộ GD&ĐT (để b/c); 
- Bộ Tư pháp (để b/c); 
- Hội đồng Trường (để b/c); 
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo t/h); - Cổng TTĐT của

Trường (để đưa tin); - Lưu: VT, ĐTĐH (20). 
 

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐHLHN  ngày     tháng 3  năm 2024 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo: 

Tên tiếng Việt của cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tên tiếng Anh của cơ sở đào tạo: “Hanoi Law University” 

2. Mã trường: LPH 

3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu):  

* Trụ sở chính của Trường: số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

* Phân hiệu của Trường: Tổ dân phố 8, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột,
Tỉnh Đắk Lắk. 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: http://hlu.edu.vn 

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo có thông tin tuyển sinh: Địa chỉ 
trang mạng xã hội: www.facebook.com/tuyensinhdhlhn 

 
 
 

 ỞNGƯỆU TRPHÓ HI
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6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 1900.1205 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: 

Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện
tử  của CSĐT: http://hlu.edu.vn. 

Sau đây là kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể
từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được
khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở
năm trước cách năm tuyển sinh một năm. 

 

 Lĩnh vực/ngành
đào tạo 

Trình độ
đào tạo 

Chỉ tiêu
tuyển sinh 

Số SV trúng 
tuyển nhập

học 

Số SV tốt
nghiệp 

Tỉ lệ SV tốt
nghiệp đã có

việc làm 

I. Lĩnh vực pháp
luật 

     

1. Luật Đại học 1570 1427 1398 91.84 

2. Luật Kinh tế Đại học 400 427 372 91.84 

3.  Luật  Thương
mại quốc tế 

Đại học 120 132 95 91.84 

II. Lĩnh 
vực 

Nhân văn 

     

1. Ngôn ngữ Anh Đại học 120 141 113 91.84 

Tổng  2210 2127 1978 91.84 
8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất (2022, 2023): 

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang
thông tin điện tử của CSĐT: http://tuyensinh.hlu.edu.vn 

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: 

* Năm 2022: Trường áp dụng các phương thức tuyển sinh sau: 

- Phương thức 1:  Xét tuyển các thí sinh tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi
Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam. 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT năm 2022 theo các
tổ hợp được xác định cụ thể theo từng ngành. 
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- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo
các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành. 

- Phương thức 4 (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết với Đại
học Arizona, Hoa Kỳ): Trường xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc
tương đương. 

* Năm 2023: Trường áp dụng các phương thức tuyển sinh sau: 

- Phương thức 1:  Xét tuyển các thí sinh tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi
Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam. 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT năm 2023 theo các
tổ hợp được xác định cụ thể theo từng ngành. 

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo
các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành. 

- Phương thức 4 (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết với Đại
học Arizona, Hoa Kỳ): Trường xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc
tương đương. 

8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất: 

 

TT

Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm
ngành/tổ hợp xét tuyển 

Phương
thức xét

tuyển 

Năm 2022 
 

Năm 2023 
 

Chỉ
tiêu 

Số
nhập
học 

Điểm
trúng
tuyển 

Chỉ
tiêu 

Số
nhập
học 

Điểm
trúng
tuyển 

I. Lĩnh vực pháp luật        

-Ngành Luật  1280 1323  1250 1273  

Tổ hợp 1: A00 

Xét kết quả
học tập bậc 

THPT 

  27.69   28.63 

Tổ hợp 2: A01   27.72   28.80 

Tổ hợp 3: C00   27.68   28.67 

Tổ hợp 4: D01   26.30   28.55 

Tổ hợp 5: D02   26.30   28.55 

Tổ hợp 6: D03   26.30   28.55 

Tổ hợp 7: D05   26.30   28.55 

Tổ hợp 8: D06   26.30   28.55 
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Tổ hợp 1: A00 

Xét kết quả
kỳ thi tốt
nghiệp 
THPT/ 

THPTQG 

  25.35   24.00 

Tổ hợp 2: A01   24.95   24.00 

Tổ hợp 3: C00   28.75   26.50 

Tổ hợp 4: D01   25.80   25.75 

Tổ hợp 5: D02   25.80   25.75 

Tổ hợp 6: D03   25.80   25.75 

Tổ hợp 7: D05   25.80   25.75 

 

TT 

Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm
ngành/tổ hợp xét tuyển 

Phương
thức xét

tuyển 

Năm 2022 
 

Năm 2023 
 

Chỉ
tiêu 

Số
nhập
học 

Điểm
trúng
tuyển 

Chỉ
tiêu 

Số
nhập
học 

Điểm
trúng
tuyển 

Tổ hợp 8: D06   25.80   25.75 

-Ngành Luật Kinh tế  450 440  550 534  

Tổ hợp 1: A00 

Xét kết quả
học tập bậc 

THPT 

  29.10   29.73 

Tổ hợp 2: A01   29.52   30.00 

Tổ hợp 3: C00   28.94   29.67 

Tổ hợp 4: D01   27.55   29.73 

Tổ hợp 5: D02   27.55   29.73 

Tổ hợp 6: D03   27.55   29.73 

Tổ hợp 7: D05   27.55   29.73 

Tổ hợp 8: D06   27.55   29.73 

Tổ hợp 1: A00 

Xét kết quả
kỳ thi tốt
nghiệp 
THPT/ 

THPTQG 

  26.35   25.50 

Tổ hợp 2: A01   26.55   25.50 

Tổ hợp 3: C00   29.50   27.36 

Tổ hợp 4: D01   26.80   26.50 



7 
 

Tổ hợp 5: D02   26.80   26.50 

Tổ hợp 6: D03   26.80   26.50 

Tổ hợp 7: D05   26.80   26.50 

Tổ hợp 8: D06   26.80   26.50 

-Ngành Luật (đào tạo 
tại 
Phân hiệu Đắk Lắk) 

 130 136  200 183  

Tổ hợp 1: A00   21.00   23.41 

Tổ hợp 2: A01   21.00   23.80 

 

TT 

Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm
ngành/tổ hợp xét tuyển 

Phương thức
xét tuyển 

Xét kết quả
học tập bậc 

THPT 

Năm 2022 
 

Năm 2023 
 

Chỉ
tiêu 

Số
nhập
học 

Điểm
trúng
tuyển 

Chỉ
tiêu 

Số
nhập
học 

Điểm
trúng
tuyển 

Tổ hợp 3: C00   21.00   22.43 

Tổ hợp 4: D01   21.00   22.53 

Tổ hợp 5: D02   21.00   22.53 

Tổ hợp 6: D03   21.00   22.53 

Tổ hợp 7: D05   21.00   22.53 

Tổ hợp 8: D06   21.00   22.53 

Tổ hợp 1: A00 

Xét kết quả
kỳ thi tốt
nghiệp 
THPT/ 

THPTQG 

  19.00   18.15 

Tổ hợp 2: A01   19.00   18.15 

Tổ hợp 3: C00   24.50   18.15 

Tổ hợp 4: D01   19.90   18.15 

Tổ hợp 5: D02   19.90   18.15 

Tổ hợp 6: D03   19.90   18.15 
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Tổ hợp 7: D05   19.90   18.15 

Tổ hợp 8: D06   19.90   18.15 

-Ngành  Luật  (chương
trình liên kết với Đại học
Arizona, Hoa Kỳ) 

 100 33  100 26  

 
Xét kết

chứng chỉ
tiếng Anh 

  9.00   9.00 

-Ngành Luật thương 
mại quốc tế  205 199  200 206  

Tổ hợp 1: A01   27.25   29.44 

 

TT 

Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm
ngành/tổ hợp xét tuyển 

Phương
thức xét

tuyển 

Xét kết quả
học tập bậc 

THPT 

Năm 2022 
 

Năm 2023 
 

Chỉ
tiêu 

Số
nhập
học 

Điểm
trúng
tuyển 

Chỉ
tiêu 

Số
nhập
học 

Điểm
trúng
tuyển 

Tổ hợp 2: D01   26.22   29.00 

Tổ hợp 1: A01 
Xét kết quả

kỳ thi tốt
nghiệp 
THPT/ 

THPTQG 

  24.95   24.80 

Tổ hợp 2: D01   26.05   25.75 

2. Lĩnh vực nhân văn        

- Ngành Ngôn ngữ Anh  200 193  200 199  

Tổ hợp 1: A01 Xét kết quả
học tập bậc 

THPT 

  24.69   27.68 

Tổ hợp 2: D01   24.74   27.61 

Tổ hợp 1: A01 
Xét kết quả

kỳ thi tốt
nghiệp 

  24.35   24.00 
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THPT/ 
THPTQG Tổ hợp 2: D01   25.45   24.50 

 Tổng  2365 2324  2500 2421  
9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

 Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử
của CSĐT: http://hlu.edu.vn 

TT Tên
ngành 

Mã
ngành 

Số văn bản mở
ngành 

Ngày
tháng năm
ban hành
văn bản 
cho phép
mở ngành 

Số văn
bản 

 chuyển
đổi mã 

hoặc tên
ngành 
(gần
nhất) 

Ngày
tháng năm

ban 
hành văn 

bản
chuyển đổi

mã 
hoặc tên 

ngành (gần
nhất) 

 
Trường
tự chủ

ban 
hành
hoặc 

 
Cơ quan
có thẩm 
quyền
cho 

 
phép 

Năm
 bắt
đầu
đào
tạo 

Năm
đã

tuyển 
sinh 
và 
đào 
tạo 
gần
nhất
với

năm 
tuyển
sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. 
Luật 7380101 405-CP 06/11/1979 

1054/QĐ-
BGDĐT 

21/03/2018 Bộ Giáo
dục và

Đào tạo 
1979 2022 

2. 
Luật

Kinh tế 
73801076249/QĐBGDĐT 09/12/2011 

1054/QĐ-
BGDĐT 

21/03/2018 Bộ Giáo
dục và

Đào tạo 
2012 2022 

3. 

Luật 
Thương

mại
quốc

tế 

7380109

 

582/QĐ-
BGDĐT 

11/02/2011 
1054/QĐ-
BGDĐT 

21/03/2018 Bộ Giáo
dục và

Đào tạo 2011 2022 

4. 
Ngôn
ngữ
Anh 

7220201 231/QĐ-
BGDĐT 

17/01/2012 
1054/QĐ-
BGDĐT 

21/03/2018 Bộ Giáo
dục và

Đào tạo 
2014 2022 

10. Điều kiện bảo đảm chất lượng (Mẫu số 03) 

Đường link công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng trên trang thông tin điện tử của
CSĐT: http://hlu.edu.vn 

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của Trường: 
http://tuyensinh.hlu.edu.vn  



10 
 

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo trên trang thông tin 
điện tử của Trường: http://hlu.edu.vn 

           II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY  

1. Tuyển sinh chính quy đại học  

           1.1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022)
và các quy định của Trường, cụ thể như sau. 

* Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả
xét tuyển chính thức), bao gồm: 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc
có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; 

- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển 
và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp 
luật. 

* Điều kiện dự tuyển: 

Đối tượng dự tuyển được đề cập tại mục này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại Đề án này; - Có đủ sức khỏe

để học tập theo quy định hiện hành; 

- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

* Đối với các ngành đào tạo có áp dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh,
Trường có quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện dự tuyển cho mỗi phương thức tuyển
sinh trên nguyên tắc không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không
liên quan tới trình độ, năng lực; hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém. 

* Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Trường sẽ thực hiện các
biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự
tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trong cả nước. 

1.3. Phương thức tuyển sinh 

Năm 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh chính quy đại học theo các phương
thức sau đây: 

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng. 

- Phương thức 2: Xét tuyển các thi sinh tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc
thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. 
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- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí
sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành. 

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành. 

Trong đó: 

- Phương thức 1 được áp dụng cho các đối tượng tại Mục 1.7.3 và  mục 1.8.1 đề
án này. 

- Phương thức 2 được áp dụng cho các đối tượng tại Mục 1.7.4 đề án này. 

- Phương thức 3 được áp dụng cho các đối tượng tại Mục 1.7.5 đề án này. 

- Phương thức 4 được áp dụng cho các đối tượng tại Mục 1.7.6 đề án này. 

Nếu xét tuyển theo từng đợt/đối tượng/phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu
thì số chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển cho các đợt/đối tượng/phương thức xét
tuyển sau, bảo đảm tổng số sinh viên nhập học không vượt quá tổng chỉ tiêu đã đăng ký và
công bố. 
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1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

* Năm 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh chính quy đại học đối với 4 ngành đào tạo sau: 

- Ngành Luật (MS: 7380101). 

- Ngành Luật Kinh tế (MS: 7380107). 

- Ngành Luật Thương mại quốc tế (MS: 7380109). 

- Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý (MS: 7220201). 

* Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 2.500. 

* Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo như sau: 

TT 
Trình
độ đào

tạo 

Mã ngành/
nhóm ngành

xét tuyển 

 
Tên ngành/

nhóm ngành xét
tuyển 

Mã
phương
thức xét

tuyển 

Tên phương
thức xét tuyển 

 
Chỉ tiêu

(dự
kiến) 

Tổ hợp xét
tuyển1 1 

Tổ hợp xét
tuyển 2 

Tổ hợp xét
tuyển 3 

Tổ hợp xét
tuyển 4 

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
1. Đại học 7380101 Luật 

301 Xét tuyển thẳng 

912 

Xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Đại học 7380107 Luật Kinh tế 11 

3. Đại học 7380109 Luật Thương mại
quốc tế 4 

4. Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 4 
5. Đại học 7380101 Luật 500 Xét tuyển các thí

sinh tham dự 
3 

6. Đại học 7380107 Luật Kinh tế 3  

1 Tổ hợp xét tuyển được hiểu là: tổ hợp môn xét tuyển kết quả điểm thi THPT, kết quả học tập cấp THPT hoặc các thông tin khác do trường tự khai báo 

2 Trong số 91 chỉ tiêu tuyển thẳng ngành Luật có 54 chỉ tiêu dành cho đối tượng học sinh các trường dự bị dân tộc và 37 chỉ tiêu dành cho các đối tượng tuyển thẳng khác theo
quy định tại mục 1.7.3 và  mục1.8.1 đề án này. 
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TT 
Trình
độ đào

tạo 

Mã ngành/
nhóm ngành

xét tuyển 

 
Tên ngành/

nhóm ngành xét
tuyển 

Mã
phương
thức xét

tuyển 

Tên phương
thức xét tuyển 

 
Chỉ tiêu

(dự
kiến) 

Tổ hợp xét
tuyển1 1 

Tổ hợp xét
tuyển 2 

Tổ hợp xét
tuyển 3 

Tổ hợp xét
tuyển 4 

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

7. Đại học 7380109 Luật Thương mại
quốc tế 

cuộc thi 
tháng/quý/năm

cuộc thi Olympia 

2 Xét tuyển dựa trên việc tham dự và kết quả tham dự Vòng thi
tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền

hình Việt Nam tổ chức (chi tiết xem tại Mục 1.7.4). 8. Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 2 

9. Đại học 7380101 Luật 

200 

Xét tuyển dựa
trên kết quả học
tập bậc THPT 

đối với thí sinh 
tốt nghiệp THPT

năm 2024 
 

628 A00  A01  C00  

D01, 
D02, D03,
D04, D05,

D06 

 

10. Đại học 7380107 Luật Kinh tế 268 A00  A01  C00  

D01, 
D02, D03,
D04, D05,

D06 

 

11. Đại học 7380109 Luật Thương mại
quốc tế 97 A01  D01      

12. Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 97 A01  D01      

13. Đại học 7380101 Luật (tại Phân
hiệu Đắk Lắk) 100 A00  A01  C00  

D01, 
D02, D03,
D04, D05,

D06 

 

14. Đại học 7380101 Luật 100 
Xét tuyển dựa

trên kết quả Kỳ
thi tốt nghiệp 628 A00  A01  C00  

D01, 
D02, D03,
D04, D05,
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THPT năm 2024
 

D06 
15. Đại học 7380107 Luật Kinh tế 268 A00  A01  C00  D01,  

TT 
Trình
độ đào

tạo 

Mã ngành/
nhóm ngành

xét tuyển 

 
Tên ngành/

nhóm ngành xét
tuyển 

Mã
phương
thức xét

tuyển 

Tên phương
thức xét tuyển 

 
Chỉ tiêu

(dự
kiến) 

Tổ hợp xét
tuyển1 1 

Tổ hợp xét
tuyển 2 

Tổ hợp xét
tuyển 3 

Tổ hợp xét
tuyển 4 

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính

Tổ hợp
môn 

Môn 
chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
D02, D03,
D04, D05,

D06 

16. Đại học 7380109 Luật Thương mại
quốc tế 97 A01  D01      

17. Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 97 A01  D01      

18. Đại học 7380101 Luật (tại Phân
hiệu Đắk Lắk) 100 A00  A01  C00  

D01, 
D02, D03,
D04, D05,

D06 
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1.5. Ngưỡng đầu vào. 

- Đối  với  phương  thức  xét  tuyển  các  thi  sinh  tham  dự  Vòng  thi
tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, ngưỡng đầu vào là thí sinh phải
đạt điểm tốt nghiệp Kỳ thi THPT quốc gia năm 2024. 

- Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối
với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, ngưỡng đầu vào là thì sinh phải đạt điểm
tốt nghiệp Kỳ thi THPT quốc gia năm 2024. 

- Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2024, ngưỡng đầu vào được xác định như sau: 

+ Đối  với  thí  sinh đăng ký dự tuyển và  theo học tại  trụ  sở chính của
Trường: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 đạt ≥ 20.00 điểm, các
tổ hợp khác đạt ≥ 18.00 điểm (không tính điểm ưu tiên). Ngoài ra, đối với ngành
Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh, kết quả thi tốt nghiệp THPT
môn Tiếng Anh ≥ 7.00 điểm. 

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại phân hiệu của Trường
tại tỉnh Đắk Lắk: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 15.00 điểm
(không tính điểm ưu tiên). 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của 
Trường: 

- Mã Trường Đại học Luật Hà Nội: LPH 

- Mã ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, các tổ hợp xét tuyển:
Xem Mục 1.4. 

- Trường không sử dụng kết quả bảo lưu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2023 trở về trước để  xét  tuyển năm 2024, trừ trường hợp đã trúng tuyển vào
Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023 được bảo lưu kết quả tuyển sinh. 

- Trường tuyển 300 chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao ngành Luật, 100 chỉ tiêu
đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế. Việc tuyển chọn thực hiện sau khi các
thí sinh trúng tuyển vào Trường. 

- Thí sinh lưu ý cập nhật  thông tin thường xuyên khi  có thay đổi,  điều
chỉnh,  hiệu  đính  đối  với  Đề  án  này  tại  Cổng  thông  tin  điện  tử  của  Trường
(http://hlu.edu.vn). 

- Hiện tại Trường có Trung tâm pháp luật Đức, Trung tâm pháp luật Nhật
Bản. Năm 2024, Trường dự kiến thành lập Nhà pháp luật Việt – Pháp. 

   1.7. Tổ chức tuyển sinh: 

1.7.1. Thời gian và hình thức tuyển sinh: 

- Đăng  thông  báo  tuyển  sinh  trên  Cổng  thông  tin  điện  tử
(https://tuyensinh.hlu.edu.vn) và các phương tiện truyền thông: từ 19/3/2024 đến
26/3/2024. 
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- Xét tuyển sớm: Trường tổ chức xét tuyển sớm đối với Phương thức 1,
Phương thức 2, Phương thức 3. Hình thức tuyển sinh là trực tuyến kết hợp với nộp
hồ sơ bản giấy. Các mốc thời gian thực hiện như sau: 

  + Dự kiến từ  20/4/2024 đến  15/5/2024: Thí sinh đăng ký hồ sơ trực tuyến tại
Cổng xét tuyển của Trường: https://xettuyen.hlu.edu.vn. 

  + Dự kiến từ 08/5/2024 đến 15/5/2024: Thí sinh nộp hồ sơ bản giấy qua đường bưu
điện (theo địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87, Đường
Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) hoặc nộp trực
tiếp tại  Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng
Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) 

  + Dự kiến 25/5/2024: Trường thông báo kết quả xét tuyển sớm tới các thí sinh. 

Thí sinh xem hướng dẫn chi tiết việc nộp hồ sơ xét tuyển sớm trong Thông báo đối
với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học hình thức
đào tạo chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm tại Cổng tuyển sinh của
Trường: https://tuyensinh.hlu.edu.vn. 

- Xét tuyển Đợt 1 và “lọc ảo” chung trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
theo kế hoạch chung năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.7.2. Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển và nguyên tắc xét tuyển: 

* Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển: 

- Thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh, đạt ngưỡng đầu vào quy định tại Mục
1.5 của Đề án này. 

- Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức xét tuyển
sớm hồ sơ phải có đủ tài liệu minh chứng theo hướng dẫn tại Thông báo đối với thí
sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học hình thức
đào tạo chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm, đặc biệt là các
giấy tờ xác nhận đối tượng tuyển thẳng; chứng chỉ ngoại ngữ; các bằng khen, giấy
khen … mà thí sinh kê khai để làm căn cứ xét tuyển tương ứng với từng phương
thức tuyển sinh.; 

Thí sinh phải đăng ký hồ sơ trực tuyến trước sau đó gửi hồ sơ bản giấy cho Trường
Đại học Luật Hà Nội; Thí sinh in Phiếu dán bìa hồ sơ và Phiếu đăng ký xét tuyển từ hệ
thống xét tuyển online; Phiếu dán bìa hồ sơ phải được dán bên ngoài hồ sơ bản giấy gửi
cho Trường. 

- Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thông báo của
Trường theo phương thức này. 

* Nguyên tắc xét tuyển: 

- Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh đều được đăng ký không giới
hạn nguyện vọng (NV) theo ngành và tổ hợp điểm. Thí sinh phải xếp thứ tự NV từ
cao xuống thấp (NV ưu tiên cao nhất là NV1). 
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- Trường xét tuyển theo phương thức xét tuyển, mã ngành/chương trình, lấy
điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự NV giữa các
thí sinh. 

- Trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều NV thì sẽ lấy kết
quả trúng tuyển theo NV có mức độ ưu tiên cao nhất trong số các NV đủ điều kiện
trúng tuyển. Nếu đã trúng tuyển NV có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét
các NV có mức độ ưu tiên tiếp theo. 

- Trường hợp có nhiều  thí  sinh ở  cùng mức điểm trúng tuyển của  một
ngành/tổ hợp và số trúng tuyển đã vượt quá số chỉ tiêu đăng ký cho ngành/tổ hợp
đó thì sẽ sử dụng tiêu chí phụ được quy định cụ thể theo từng phương thức xét
tuyển. 

- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp không chênh lệch quá 2 điểm; 

- Nếu xét tuyển theo mỗi phương thức, ngành, tổ hợp, đối tượng không đủ
chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang cho các phương thức, ngành, tổ hợp, đối
tượng khác. 

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm (trừ
điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức
trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong xét tuyển
Đợt 1 theo thông báo/kế hoạch tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào
tạo năm 2024 để được nhập học vào Trường Đại học Luật Hà Nội. 

1.7.3. Các điều kiện xét tuyển theo Phương thức xét tuyển thẳng 

Phương thức xét tuyển thẳng thực hiện theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày
6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao
đẳng ngành giáo dục mầm non và theo Quy chế tuyển sinh, Đề án tuyển sinh của Trường. 

1.7.4. Các điều kiện xét tuyển đối với Phương thức xét tuyển các thí sinh tham dự 
Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam 

Trường  áp  dụng  Phương  thức  xét  tuyển  các  thí  sinh  tham  dự  Vòng  thi
tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam để tuyển
sinh đối với 4 mã ngành (chi tiết tại Mục 1.4). Thí sinh dự tuyển phải là người đã tham dự
các Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và có kết quả thi tốt nghiệp
THPT 2024 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo
chất lượng đầu vào của Trường theo Mục 1.5. 

Các thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo phương thức này sẽ được xác định
kết quả theo xếp loại từ cao xuống thấp cho đến khi lấy hết chỉ tiêu. 

1.7.5. Các điều kiện xét tuyển đối với Phương thức xét  tuyển dựa trên kết quả học 
tập bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển và theo học tại trụ sở chính của Trường theo
phương thức này phải đạt đủ những điều kiện sau: Có học lực loại Giỏi trở lên cả
năm lớp 10, cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12; Có kết quả học tập Học kỳ 1
lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 7,5 điểm. 
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- Thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại Phân hiệu của Trường tại tỉnh
Đắk Lắk theo phương thức này phải đạt đủ những điều kiện sau: Có học lực loại
Giỏi trở lên ít nhất hai trong 5 học kỳ (năm lớp 10, năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm
lớp 12); Có kết quả học tập Học kỳ 1 lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét
tuyển ≥ 7 điểm. 

- Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu theo điểm xét
tuyển dựa trên kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển theo ngành, tổ
hợp đã đăng ký của cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12. Công thức
tính điểm xét tuyển như sau: 

+ ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có) +
ĐKK (nếu có) 

(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; HK1: Học kỳ 1;
ĐƯT: Điểm ưu tiên; ĐKK: Điểm khuyến khích). 

+ Điểm trung bình (ĐTB) mỗi môn = (ĐTB cả năm lớp 10 + ĐTB cả năm
lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 của môn tương ứng)/3. 

+ ĐƯT, ĐKK được xác định theo hướng dẫn dưới đây. 

- Các tiêu chí phụ: Nếu số lượng chỉ tiêu còn ít mà nhiều thí sinh cùng mức
điểm sẽ xét theo tiêu chí phụ sau đây: 

+ Đối với tất cả các ngành: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Kỳ thi Học 
sinh giỏi cấp tỉnh trở lên các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, 
Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Trung, Tiếng Nhật (xét lần 
lượt theo thứ tự giải và cấp đạt giải) sẽ trúng tuyển. 

+ Đối với ngành Luật, ngành Luật Kinh tế: thí sinh xét tuyển theo tổ hợp 
các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thì thí sinh có điểm trung bình môn Ngữ văn 
cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán, Vật lý, Hóa 
học thì thí sinh có điểm trung bình môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét 
tuyển theo tổ hợp các môn trong đó có môn Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm trung 
bình môn Ngoại ngữ cao hơn sẽ trúng tuyển;  

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật Thương mại quốc tế, thí
sinh có điểm trung bình môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển. 

- Điểm  ưu  tiên  được  xác  định  theo  quy  định  tại  Điều  7,  Thông  tư
08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Điểm khuyến khích được xác định như sau: 

+ Thí sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu Quốc gia, trường THPT
chuyên/năng khiếu cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, học sinh của các
trường THPT trọng điểm quốc gia chất lượng cao sẽ được cộng thêm 1.5 điểm
khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển; 

+ Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau thì được hưởng một lần
cộng điểm khuyến khích cao nhất để tính vào điểm xét tuyển: 
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 Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi
Olympic quốc tế, thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa
học, kĩ thuật quốc tế được cộng 1.0 điểm; 

 Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) tại
Cuộc thi Sáng chế và Phát minh quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học,
kỹ thuật quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia/công nhận
được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất
được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được
cộng 1.0 điểm; 

 Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc
gia các môn học trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo và thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa
học kỹ thuật, cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp
quốc gia được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải
Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba
được cộng 1.0 điểm;  

 Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng), được
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác
nhận, tại các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới,
Cúp  thế  giới,  Thế  vận  hội  Olympic,  Đại  hội  thể  thao  châu  Á
(ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam
Á, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA  Games), Cúp Đông Nam Á
được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất
được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được
cộng 1.0 điểm; 

 Thí sinh đạt Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng), được Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận,
tại các cuộc thi về nghệ thuật quốc tế/quốc gia về ca, múa, nhạc, mỹ
thuật, cuộc thi sắc đẹp được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt
giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25
điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm; 

 Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh trở
lên, Kỳ thi Olympic bậc THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức,
Kỳ thi chọn học sinh giỏi các Trường THPT chuyên khu vực duyên
hải và đồng bằng Bắc Bộ các môn các môn học trong chương trình
THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đoạt giải
Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi học sinh,
sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh được cộng điểm vào tổng
điểm xét tuyển với mức: giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được
cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm. 

- Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Nếu thí sinh có chứng chỉ ngoại
ngữ quốc tế có giá trị sử dụng tính đến thời điểm xét tuyển được Bộ Giáo dục và
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Đào tạo công nhận với số điểm tối thiểu sẽ được quy đổi điểm TBC học tập cho cả
năm lớp 10, cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12 ở bậc THPT thay cho kết quả
học tập ngoại ngữ tương ứng. Cụ thể như sau: 

+ Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh: IELTS Academic 6.5 điểm,
TOEFL ITP 587 điểm, TOEFL iBT 95 điểm trở lên được quy đổi tương ứng 10
điểm môn Tiếng Anh; IELTS Academic 6.0 điểm, TOEFL ITP 563 điểm, TOEFL
iBT 85 điểm trở lên được quy đổi tương ứng 9,5 điểm môn Tiếng Anh; IELTS
Academic 5.5 điểm, TOEFL ITP 537 điểm, TOEFL iBT 75 điểm trở lên được quy
đổi tương ứng 9,0 điểm môn Tiếng Anh. 

+ Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng
Trung, tiếng Nhật được quy đổi điểm ngoại ngữ dùng để xét tuyển tương ứng như
sau: Cấp độ C2 được quy đổi tương ứng 10 điểm; cấp độ C1 được quy đổi tương
ứng 9,5 điểm; cấp độ B2 được quy đổi tương ứng 9 điểm. 

+ Bảng tham chiếu quy đổi tương dương cấp độ của các chứng chỉ ngoại
ngữ như sau: 

Cấp độ
(CEFR) 

Tiếng
Nga 

Tiếng
Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng

Nhật 

B2 TRKI 2 DELF B2
TCF B2 

Goethe Zertifikat B2 
ÖSD Zertifikat B2 

DSD II 
Telc Deutsch B2

TestDaF 4 

HSK 4 và HSKK
Trung cấp JLPT N3 

C1 TRKI 3 DALF C1
TCF C1 

Goethe Zertifikat C1 
ÖSD Zertifikat C1 
Telc Deutsch C1

TestDaF 5 

HSK 5 và HSKK
Cao cấp JLPT N2 

C2 TRKI 4 DALF C2
TCF C2 

Goethe Zertifikat C2
ÖSD Zertifikat C2 

HSK 6 và HSKK
Cao cấp JLPT N1 

1.7.6. Các điều kiện xét tuyển đối với Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2024 

- Thí sinh đủ điều kiện về đối tượng tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại Mục 1.5 được
tham gia xét tuyển. 

- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu
tiên, điểm khuyến khích (nếu có). 

- Đối với điểm ưu tiên: quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày
06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Đối với điểm khuyến khích: Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau
thì được hưởng một lần cộng điểm khuyến khích cao nhất để tính vào điểm xét
tuyển: 
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+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi
Olympic quốc tế, thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật
quốc tế được cộng 1.0 điểm; 

+ Thí sinh đoạt giải Nhất,  Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) tại
Cuộc thi Sáng chế và Phát minh quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc
tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia/công nhận được cộng điểm khuyến
khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng
1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm; 

+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
các môn học trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
và thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia
được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5
điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm; 

+ Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng), được Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tại các giải
quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội
Olympic, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á,
Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA  Games), Cúp
Đông Nam Á được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất
được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm; 

+ Thí sinh đạt Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng), được Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tại các cuộc thi về
nghệ thuật quốc tế/quốc gia về ca, múa, nhạc, mỹ thuật, cuộc thi sắc đẹp được
cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm,
giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm; 

+ Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh trở
lên, Kỳ thi Olympic bậc THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Kỳ thi chọn
học sinh giỏi các Trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ
các môn học trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh được
cộng điểm vào tổng điểm xét tuyển với mức: giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải
Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm. 

- Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Đối với thí sinh có chứng chỉ Ngoại
ngữ quốc tế có giá trị sử dụng theo quy định tính đến thời điểm xét tuyển sẽ được
quy đổi điểm môn Ngoại ngữ tương ứng để xét tuyển. Cách thức quy đổi áp dụng
như đối với Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xem Mục
1.7.5). 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. 

1.8.1. Quy định về xét tuyển thẳng  

Trường  áp  dụng  các  quy  định  theo  Thông  tư  số  08/2022/TT-BGDĐT  ngày
06/6/2022 về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cụ thể như sau: 
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- Các thí sinh sau đây được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà
Nội thuộc diện không phải học bổ sung kiến thức bao gồm: 

+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi
đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học. 

+ Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội, nhưng ngay năm
đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung
nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học
ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội
hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu
chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại
Trường Đại học Luật Hà Nội. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các
đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào lớp
dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức. 

+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 
môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng
Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Trung, Tiếng Nhật; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong Cuộc 
thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; thí sinh đoạt Huy chương Vàng, Huy chương 
Bạc tại Cuộc thi Sáng chế và Phát minh quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học, kỹ thuật
quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia/công nhận, tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2024 được tuyển thẳng vào ngành Luật. 

+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
môn Tiếng Anh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tuyển thẳng vào
ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh. 

+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Trung, Tiếng
Nhật trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong
Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; thí sinh đoạt Huy chương Vàng, Huy
chương Bạc tại Cuộc thi Sáng chế và Phát minh quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học,
kỹ thuật quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia/công nhận, nếu chưa tốt
nghiệp trung học phổ thông được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

+ Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết
tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật
Hà Nội căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe
và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học; 

+ Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường Đại 
học Luật Hà Nội: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội căn cứ kết quả học tập 
THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt 
theo quy định của Trường để xem xét, quyết định cho vào học. 

- Các thí sinh sau đây được xét tuyển thẳng vào học ngành Luật của Trường
Đại học Luật Hà Nội và phải học bổ sung kiến thức bao gồm: 
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+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của
Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam
Bộ. 

+ Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT
tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường
trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học
chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật
Hà Nội quy định. 

- Tiêu chí xét tuyển thẳng: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, Trường
sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu (nếu số lượng thí sinh đăng ký xét
tuyển thẳng vượt quá chỉ tiêu đã xác định thì ưu tiên thí sinh trúng tuyển căn cứ
vào cấp đạt giải, nội dung đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường, các môn ưu
tiên theo thứ tự từ cao tới thấp là ngoại ngữ, Toán học, Ngữ Văn, Lý, Hóa). 

1.8.2. Ưu tiên xét tuyển 

Trường áp dụng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chính sách
ưu tiên trong tuyển sinh (Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo). 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: theo tổng số nguyện vọng đăng ký, 
nguyện vọng 1 lệ phí là 100.000 đ , từ nguyện vọng 2 lệ phí là 30.000 đ /nguyện 
vọng 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí 
tối đa cho từng năm  

- Đối với sinh viên học các chương trình đại trà: năm học 2024-2025 mức
thu học phí là  2.538.000 đ/tháng/sinh viên (1.410.000đ x 1.8 lần ), tương đương
với: 725.000 đ/ tín chỉ. Thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khoá học, 140 tín chỉ/ khóa
học). 

- Đối với sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao: năm học 2024-
2025 mức thu học phí là  5.076.000 đ/tháng (2.538.000đ x 2 lần) tương đương:
725.000 đ/tín chỉ với các môn học thực tập chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp, giáo
dục  quốc  phòng  an  ninh;  1.600.000  đ/tín  chỉ  với  các  môn  học  khác  .  Thu  5
tháng/học kỳ, 40 tháng/ khóa học, 140 tín chỉ/khóa học. 

- Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ thông báo khi có lộ trình tăng học phí. 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

- Tuyển sinh từ tháng 04/2024 và theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và
Đào tạo. 

1.12. Cam kết của Trường trong những trường hợp rủi ro 
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Trường Đại học Luật Hà Nội cam kết bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh 
trong những trường hợp rủi ro (nếu có) theo pháp luật hiện hành của nhà nước, quy chế 
tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. 

1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao
về nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước (không có) 

1.14. Tài chính 

1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường:  230 tỷ đồng 

1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước 
năm tuyển sinh: khoảng 11.600.000 đồng/01 sinh viên. 

  1.15. Các nội dung khác 

1.15.1. Các chương trình trao đổi sinh viên với nước ngoài 

  Năm 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình trao đổi sinh
viên với các đối tác là các trường đại học uy tín trên thế giới như Đại học Quốc lập Đài
Loan (Đài Loan), Đại học Latrobe (Úc), Đại học Quốc gia Singapore (Singapore), Đại
học Đông Phần Lan (Phần Lan), Đại học Akron (Hoa Kỳ), Đại học Keio và Đại học
Nagoya (Nhật Bản), ... 

1.15.2. Về tuyển sinh các chương trình chất lượng cao 

  Năm 2024, Trường dự kiến tuyển 300 chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao ngành Luật, 100 chỉ
tiêu đào tạo chất lượng cao ngành Luật Kinh tế trong số các thí sinh trúng tuyển tương
ứng vào ngành Luật và ngành Luật Kinh tế. Thí sinh đăng ký theo học vào các chương
trình chất lượng cao khi làm thủ tục nhập học tại trường. Trường có thông báo riêng đối
với việc xét tuyển vào các lớp đào tạo chất lượng cao. 

        2. Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ đại học trở 

lên         2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được dự tuyển
vào hình thức đào tạo cấp bằng đại học thứ hai cho người đã có bằng tốt nghiệp đại học: 

- Đã có một bằng tốt nghiệp đại học chính quy hoặc bằng thạc sỹ, bằng tiến
sỹ; 

- Người có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định; không đang trong thời
gian chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong hình phạt nhưng chưa được xóa
án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trong cả nước 

2.3. Phương thức tuyển sinh 

Trường áp dụng các phương thức tuyển sinh sau: 

- Xét tuyển thẳng: Xem mục 2.8. 
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- Xét tuyển dựa trên kết quả điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học
bậc đại học: Điểm xét tuyển được xác định theo thang điểm hệ số 10 xếp từ cao
xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Đối với các thí sinh có điểm trung bình chung
toàn khóa học theo thang điểm hệ số khác sẽ được quy đổi về thang điểm hệ số 10
theo mức quy đổi của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Trường (làm tròn đến hai chữ
số thập phân). Căn cứ vào tình hình thực tế khi thí sinh nộp hồ sơ, Trường có thể
bổ sung tiêu chí phụ đối với các thí sinh xét tuyển. 

2.4.Chỉ tiêu tuyển sinh: 

TT 
Trình
độ đào

tạo 

Mã
ngành

xét
tuyển 

 

Tên
ngành

xét
tuyển 

Mã
phương 

thức
xét

tuyển 

Tên
phương
thức xét

tuyển 

 

Chỉ
tiêu 
(dự

kiến) 

Số
văn
bản
quy
định 

Ngày
tháng
năm
ban 

hành
văn
bản 

Cơ quan
có  thẩm

quyền
cho 

phép
hoặc 

trường
tự chủ

ban
hành 
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1 Đại học 7380101 Luật 500 

Xét
tuyển
thẳng 

theo đề
án của 

Trường 

400    2001 

2 Đại học 7380101 Luật 500 
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theo đề
án của 

Trường 

100    2001 
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3 Đại học 7380107
Luật 
Kinh

tế 
500 

Xét
tuyển
thẳng 

theo đề
án của 

Trường 

200    2017 

4 Đại học 7380107
Luật 
Kinh

tế 
500 

Xét
tuyển 

theo đề
án của 

Trường 

100    2017 

Trường hợp xét tuyển theo mỗi ngành, phương thức không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển
sang cho ngành, phương thức khác 

2.5.Ngưỡng đầu vào 

Đã có một bằng tốt nghiệp đại học chính quy hoặc bằng thạc sĩ, bằng Tiến sĩ 

2.6.Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của 
trường: theo quy định hiện hành 

2.7.Tổ chức tuyển sinh: 

Thời gian tuyển sinh: dự kiến từ tháng 03/2024 

Thời gian, điều kiện, hình thức nhận hồ sơ,... được xác định rõ trong Thông báo
tuyển sinh. 

2.8.Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. 

Trường xét tuyển thẳng đối với người có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên; tốt 
nghiệp đại học từ loại Giỏi trở lên; tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 
bằng; Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ/sư phạm tiếng nước ngoài do các 
cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương 
đương; các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 theo khung năng ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố (các ngoại ngữ khác 
căn cứ theo Bảng tham chiếu quy đổi tương dương cấp độ của các chứng chỉ ngoại ngữ tại
mục 1.7.5). Căn cứ vào tình hình thực tế khi thí sinh nộp hồ sơ, Trường có thể bổ sung 
tiêu chí phụ đối với các thí sinh xét tuyển thẳng. 

2.9.Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

Xét tuyển: 150.000 đồng/01 thí sinh 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên  

Mức thu tại năm học 2024-2025 là 3.553.200 đ/tháng/sinh viên (2.538.000đ x 1.4
lần),  tương đương 815.000đ/tín  chỉ.  Thu 5 tháng/học kỳ,  25  tháng/khóa học,  109 tín
chỉ/khóa học. 

2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: từ tháng 03/2024 
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2.12. Các nội dung khác 

- Hình thức đào tạo cấp bằng đại học thứ hai cho người đã có bằng tốt
nghiệp đại học: 2,5 năm 

- Tùy theo khả năng của người học và điều kiện của Trường, người học
đăng ký học để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập ở Trường theo quy định.
Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định sẽ được công nhận tốt nghiệp. 

III. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học 

     Đường link công khai tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm trên trang thông tin điện tử của
CSĐT: http://tuyensinh.hlu.edu.vn 

 1. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học đối tượng tốt nghiệp THPT 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

Người dự tuyển hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học phải tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương trở lên;  

Ngoài ra, người dự tuyển phải có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định; không đang
trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong hình phạt nhưng chưa được
xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trong cả nước (trong trường hợp tổ chức tuyển sinh với các đơn vị liên
kết đào tạo thì các đơn vị liên kết đào tạo phải đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về liên kết đào tạo), tuyển sinh tại cơ sở chính của Trường và tại Phân hiệu của
Trường tại tỉnh Đắk Lắk. 

Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh liên tục trong năm. 

1.3. Phương thức tuyển sinh 

* Tuyển thẳng đối với người có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

* Xét tuyển theo kết quả học tập (từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu): 

+ Người tốt  nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục
thường xuyên). Tổ hợp xét tuyển bao gồm: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật
lí, Tiếng Anh); C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí);  D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); D02
(Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga);  D03 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp),  D04 (Ngữ văn, Toán,
Tiếng Trung), D05 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức), D06 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật). 

Xét tuyển theo trung bình cộng kết quả học tập năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp
xét tuyển, hoặc trung bình cộng kết quả thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét
tuyển. 

+ Người tốt nghiệp trung cấp (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt
nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương
trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
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Xét điểm trung bình chung toàn khóa, đối với thí sinh có bảng điểm không thể hiện
điểm trung bình chung toàn khóa sẽ xét theo kết quả môn học, học phần. 

+ Người tốt nghiệp cao đẳng: Xét điểm trung bình chung toàn khóa, đối với thí sinh
có bảng điểm không thể hiện điểm trung bình chung toàn khóa sẽ xét theo kết quả môn
học, học phần. 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và
trình độ đào tạo được xác định như sau: 

Tt 

Trình
độ 
đào
tạo 

Mã
ngành

xét
tuyển 

 

Tên
ngành

xét
tuyển 

Mã
phương 

thức
xét

tuyển 

Tên
phương 

thức
xét

tuyển 

Chỉ
tiêu 

(dự
kiến) 

Số văn
bản
đào 
tạo 

VLVH

Ngày
tháng 

năm ban 
hành văn

bản 

Cơ quan
có thẩm
quyền 

cho phép
hoặc 

trường
tự chủ

ban
hành 

Năm
bắt 
đầu
đào
tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Đại
học 7380101 Luật 500 

Xét
tuyển
thẳng

theo đề 
30 405CP 06/11/1979 Chính

phủ 1982 

án của 
Trường 

2 Đại
học 7380101 Luật 500 

Xét
tuyển 

theo đề
án của 

Trường 

120 405CP 06/11/1979 Chính
phủ 1982 

Trường hợp xét tuyển theo mỗi ngành, phương thức không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển
sang cho ngành, phương thức khác 

     1.5. Ngưỡng đầu vào 

Người dự tuyển hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học phải tốt nghiệp THPT
hoặc tương đương trở lên. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của 

trường * Về điều kiện về số lượng người dự tuyển để có thể tổ chức lớp học: 

- Đối với các lớp vừa làm vừa học tổ chức tại cơ sở chính của Trường và tại
Phân hiệu: Tối thiểu 40 người trở lên tham gia dự tuyển. 

- Đối với các lớp vừa làm vừa học liên kết đào tạo: Các lớp liên kết vừa làm
vừa học tại miền Bắc: tối thiểu 50 người trở lên tham gia dự tuyển; Các lớp liên
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kết vừa làm vừa học tại miền Trung (từ Hà Tĩnh trở vào) và tại miền Nam: tối
thiểu 60 người trở lên tham gia dự tuyển. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận
hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với
từng ngành đào tạo. 

Dự kiến tháng 03/2024, tuyển sinh liên tục trong năm, thời gian tuyển sinh từng lớp
cụ thể sẽ được xác định trong Thông báo tuyển sinh; 

- Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học
Luật Hà Nội, Phân hiệu của Trường tại tỉnh Đắk Lắk và tại đơn vị liên kết đào tạo.

* Về hồ sơ tuyển sinh: Người đăng ký dự thi tuyển sinh cần nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có: 

- 01 Phiếu đăng ký dự tuyển hình thức vừa làm vừa học; 

- 01 bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan đang
công tác hoặc chính quyền địa phương nơi thường trú; 

- 02 bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp liên quan đến điều kiện
tuyển thẳng hoặc xét tuyển; 

- Giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và
Đào tạo (nếu thí sinh dự tuyển tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo nước ngoài);  

- 01  bản  sao  có  chứng  thực  Giấy  chứng  nhận  kết  quả  thi  tốt  nghiệp
THPT/học bạ hoặc tương đương; 

- 01 bản sao giấy khai sinh và 02 ảnh mầu cỡ 4x6 cm (chụp trước ngày nộp
hồ sơ tối đa 01 tháng). 

* Về thông báo tuyển sinh, phát hành, thu hồ sơ tuyển sinh: 

- Việc tuyển sinh được tiến hành liên tục trong năm. Thông báo tuyển sinh
cho từng đợt tuyển sinh sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Trường
Đại học Luật Hà Nội và trên website của Phân hiệu, các đơn vị liên kết đào tạo; 

- Phát hành và thu hồ sơ liên tục các ngày trong năm (trừ trường hợp các
đơn vị liên kết đào tạo có quy định khác về thời hạn thu hồ sơ đối với các lớp cụ
thể). Trong trường hợp phát hành và thu hồ sơ đối với các lớp tổ chức tại trụ sở
chính của Trường và tại Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk thì không phát hành và thu hồ
sơ vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ Nhật. 

1.8. Chính sách ưu tiên 

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

- Đối với các lớp tổ chức học tại Trường, tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk: mức
thu 150.000 đồng/thí sinh. 

- Đối với các lớp liên kết đào tạo: mức thu 300.000 đồng/thí sinh. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên  
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Học phí dự kiến với sinh viên năm học 2024 – 2025: 

- Đối  với  lớp  mở  tại  trụ  sở  chính:  3.553.200  đồng/tháng/sinh  viên
(2.538.000 đồng x 1,4 lần), tương đương 1.377.000 đồng/tín chỉ;  

- Đối  với  lớp  mở  tại  tại  Phân  hiệu  và  địa  phương:  3.299.400
đồng/tháng/sinh viên 

(2. 538.000 đồng x 1,3 lần), tương đương 1.279.000 đồng/tín chỉ; 

Thu 5 tháng/học kỳ; 50 tháng/khoá học; 129 tín chỉ/khóa học. 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: 
từ tháng 03/2024 

1.12. Các nội dung khác  * Thời gian đào tạo:  

- Hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học: 4 năm 

Tùy theo khả năng của người học và điều kiện của Trường, người học đăng ký học
để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập ở Trường theo quy định. Sinh viên tích lũy đủ
số tín chỉ theo quy định sẽ được công nhận tốt nghiệp. 

* Thời gian học:  

- Đối với các lớp được tổ chức tại cơ sở chính của Trường và Phân
hiệu tại tỉnh Đắk Lắk: Học các buổi tối trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy;
hoặc học tối thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật.  

- Đối với các lớp liên kết đào tạo: Theo hợp đồng liên kết đào tạo
giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với đơn vị liên kết đào tạo. 

        2. Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ đại học trở 
lên 

2.1.Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 
Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được dự tuyển

vào hình thức đào tạo cấp bằng đại học vừa làm vừa học cho người đã có bằng tốt nghiệp
đại học: - Đã có một bằng tốt nghiệp đại học. 

- Người có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định; không đang trong
thời gian chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong hình phạt nhưng
chưa được xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2.2.Phạm vi tuyển sinh 
Tuyển sinh trong cả nước 

2.3.Phương thức tuyển sinh 
- Tuyển thẳng đối với người có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên; tốt

nghiệp đại học từ loại Giỏi trở lên; tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục
nước ngoài cấp bằng; Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ/sư
phạm tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; có chứng
chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương; các chứng chỉ ngoại ngữ
khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng
cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Căn cứ vào tình hình
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thực tế khi thí sinh nộp hồ sơ, Trường có thể bổ sung tiêu chí phụ đối với
các thí sinh xét tuyển thẳng. 

- Xét tuyển đối với thí sinh không thuộc diện xét tuyển thẳng: Xét
kết quả điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học bậc đại học của thí
sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Điểm xét tuyển được xác định
theo thang điểm hệ số 10. Đối với các thí sinh có điểm trung bình chung
toàn khóa học theo thang điểm hệ số khác sẽ được quy đổi về thang điểm hệ
số 10 theo mức quy đổi của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Trường (làm
tròn đến hai chữ số thập phân). Căn cứ vào tình hình thực tế khi thí sinh nộp
hồ sơ, Trường có thể bổ sung tiêu chí phụ đối với các thí sinh xét tuyển. 

2.4.Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển
và trình độ đào tạo được xác định như sau: 

Tt Trình độ
đào tạo 

Mã
ngành

xét
tuyển 

 

Tên
ngành

xét
tuyển  

Mã
phương 

thức
xét

tuyển 

Tên
phương
thức xét

tuyển 

Chỉ
tiêu 

(dự
kiến) 

Số văn
bản
đào
tạo 

VLVH 

Ngày
tháng
năm
ban 

hành
văn
bản 

Cơ quan
có thẩm 
quyền

cho 
phép
hoặc 

trường
tự chủ

ban
hành 

Năm
bắt 
đầu
đào
tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Đại học 7380101 Luật 500 

Xét
tuyển
thẳng 

theo đề
án của 

Trường 

400    2001 

2 Đại học 7380101 Luật 500 

Xét
tuyển 

theo đề
án của 

Trường 

290    2001 

3 Đại học 7380107 Luật 
Kinh tế 500 

Xét
tuyển
thẳng 

theo đề
án của 

Trường 

100    2017 



32 
 

4 Đại học 7380107 Luật 
Kinh tế 500 

Xét
tuyển 

theo đề
án của 

Trường 

50    2017 

Trường hợp xét tuyển theo mỗi ngành, phương thức không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang
cho ngành, phương thức khác 

2.5.Ngưỡng đầu vào 

Đã có một bằng tốt nghiệp đại học. 

2.6.Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của 
trường 

Được xác định rõ trong Thông báo tuyển sinh 

2.7.Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức 
nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài
thi đối với từng ngành đào tạo được xác định rõ trong Thông báo tuyển sinh. 

2.8.Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định hiện hành. 

2.9.Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

Xét tuyển: 150.000 đồng/01 thí sinh đối với các lớp tổ chức học tại Trường và Phân
hiệu tại tỉnh Đắk Lắk; 300.000 đồng/01 thí sinh đối với các lớp liên kết đào tạo. 2.10. Học
phí dự kiến với sinh viên 

Học phí dự kiến với sinh viên năm học 2024 – 2025: 

- Đối với lớp mở tại trụ sở chính: 3.553.200 đồng/tháng/sinh viên
(2.538.000 đồng x 1,4 lần), tương đương 978.000 đồng/tín chỉ;  

- Đối  với  lớp  mở  tại  tại  Phân  hiệu  và  địa  phương:  3.299.400
đồng/tháng/sinh viên 

(2. 538.000 đồng x 1,3 lần), tương đương 908.000 đồng/tín chỉ; 

Thu 5 tháng/học kỳ; 30 tháng/khoá học; 109 tín chỉ/khóa học. 

2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: từ tháng 03/2024 

2.12. Các nội dung khác  

Thời gian đào tạo đối với hình thức đào tạo cấp bằng đại học thứ hai cho người đã
có bằng tốt nghiệp đại học: 2,5 năm 

Tùy theo khả năng của người học và điều kiện của Trường, của đơn vị liên kết đào
tạo, người học đăng ký học để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập ở Trường theo quy
định. Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định sẽ được công nhận tốt nghiệp./. 
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